
MỘT SỐ VÁN DÈ VÈ PHÁT TRIÉN RÈN VỮNG 
CÁP VÙNG Ớ VIỆT NAM

B ù i Đức H ùn g '

Vùng k inh tế - xã hội ở Việt Nam dược xác định bới quy hoạch xây dựng vùng 
lăm thô, hao gôm 9 vùng. Đặc điểm và hạn chc của kinh tể vùng ở V iệ t Nam la 
tăng trường chủ yêu nhờ tăng quy mô, phát triển theo chiều rộng Mô hình tiêu dùng 
của mộl bộ phận dân cư còn thiêu gần gùi, thân thiện với mòi trường và thiên nhiên. 
Kinh tê dô th ị, dặc biệt khu vực công nghiệp và dịch vụ dã có đỏng góp khá trong 
tông thu nhập quốc gia (GDP). Tuy nhiên, như một quy luật, dô tìiỊ hóa cùng đem 
lại nhừng tác dộng tiêu cực dặc biệt trong lĩnh vục khai thác tài nguyên thiên nhiên.

Nghiên cứu về phát triển bển vững (PTBV) cấp vùng ỏ Việt Nam chi mới 
dưcc triển khai trong một số năm gần đây, lại là lĩnh vực nghiên cứu da ngành cỏ 
thê còn có những ý kiến khác nhau. Hài viết này sau khi hàn luận về quan diểm. 
phDơng hướng hành dộng cỏ tính nguyên tắc để PTBV trôn phạm v i vùng đã dề 
xuâ: hệ thông tiêu chí dánh giá sự PTBV trên phạm v i vùng ờ V iệ i Nam.

1. Phân vùng k in h  tế - xã hội ở Việt Nam

Vùng kinh tê - xã hội V iệt Nam được xác định hởi quy hoạch xây dựng vùng 
lành thô, bao gồm 9 vùng: ( ] )  Vùng trung du và miền núi phía Bẳc (các tinh Hà 
Giaig, Cao Băng, Lào Cai, Bãc K ạa Lạng Sơn, Tuyên Quang, Yên Bải, Thái Nguyên 
Phú Thọ, Băc Giang. La i Châu, Điện Biên và Sơn La). (2) Vùng Hà Nội (gồm thành 
p h ổ i là Nội là hạt nhàn và 6 tỉnh Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Răc N inh, Hải Dưtmg, Ilà  
N an và Hòa Bình). (3) Vùng duyên hải Băc Bộ (Quảng N inh, Hải Phòng, Thái 
B ỉm , Nam Đ ịnh  và N inh Bình). (4) Vùng Bàc Tning Bộ (gồm Thanh Hoá, Nghệ 
An. Hà Tĩnh, Quàng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế). (5) Duyên hải Nam 
T n n g  Bộ (gôm Phú Yên, Khănh Moà, Ninh Thuận và Bình Thuận). (6) Vùng kinh 
tê trọng điểm miền Trung (gồm thành phố Đà Năng, Ọuảng Nam, Quàng Ngãi và 
B ỉm  D ịnh). (7 ) Tây Nguyên (gồm 5 lình Kon Turn, Gia Lai, Đắk Lấk, Đắk Nỏng và 
Làn Dông. (8) Vùng thành phố Hồ Chi Minh (gồm thành phố IIỒ Chí Minh, Bình 
Dưmg, Hình Phước, Tây N inh, Long An, Dồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Tiền 
G ia ig. (9) Đồng hăng sông Cừu Long (gồm 13 dơn v ị cấp tinh thành là An Giang,

* 1 s. Viện Phát triển bền vũng vùng Trung Hộ
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Bến Tre, Đạc Liêu, Cà Mau, cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, K iên Giang, Long 
An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà V inh và V ĩnh Long). Trong quy hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội vùng, nhiều tỉnh thuộc cả hai vùng mà vẫn không bị chồng chéo quy 
hoạch như: Hòa Bình về mặt dịa lý, tự nhiên thuộc vùng trung du và miền núi phía 
Bấc nhưng trong phân vùng kinh tể - xã hội thuộc vùng Hà N ội; tương tự, Ọuảng 
N inh thuộc vùng trung du vả miền núi phía Bác và vùng duyên hải Băc Bộ; Thừa 
Thiên - Huế thuộc vùng Bác Trung Bộ và vùng kình tế trọng diểm Trung Bộ; Long 
An và Tiền Giang vừa thuộc vùng thành phố HÒ Chí M inh vừa thuộc vùng dồng 
bằng sông Cửu Long.

2. Phát triển bền vừng trên phạm vi vùng

Những ý tưởng hàm ý PTBV sớm xuất hiện trong xã hội loài ngưòi nhưng 
phải dến thập niên dầu của thế kỷ X X , những hàm ý này mới phát triển, chuyển hoá 
thành hành động và cao hơn là phong trào xã hội. Tiên phong cho các trào lưu này 

phải kể đên giới bảo vệ môi trường ở Tây Âu và Bẳc M ỹ.

Khái niệm "phát triển bền vững" được du nhập đến V iệ t Nam vào khoảng cuôi 
thập niên 80 dầu thập niên 90 cùa thể kỷ trước, pT B V  nhấn mạnh đến khả nãng 
phát triển kinh tế liên tục lâu dài, không gây ra những hậu quả khó khôi phục ở 
những lĩnh vực khác nhau, nhất là thiên nhiên. Phát triển mà làm hủy hoại môi
trường là một phát triển không bền vững, phái triển mà chi dựa vào những loại tài
nguyên có thể cạn kiệt (mà không )o trước sẽ đến ngày chúng cạn kiệt) là một phát 

ừiển không bền vững.

Quan hệ ràng buộc giữa tăng trưởng kinh tể, phát triển xã hội va bảo vệ môi 
trường sinh thái trong phát triển bền vững được khái quát trong sơ dồ sau:
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lJ I DY CÓ nội hàm rât rộng, mỗi thảnh íố (xong dỏ dều có một ý nghĩa ricng. 
Mội mâu hình P JB V  là mồi dịa phương, vùng, quốc g ia ... không nén thiên về 
(hành lo  này và xem nhẹ thành tố kia. vấn đề là áp dụng nó như thế nào ở các cấp 
dộ trẽn và Irong các lĩnh vực khác nhau của dời sống xã hội.

Nghicn cứu lịch sử phát Iricn, quan hệ ràng buộc giữa ha trụ cột của PTBV 
(kinh tế, Xã hội và m ôi trường), có thể Ihống nhất quan diểm rằng, PTBV là xu thế 
tất yếu trong tiến trình phát triển của xã hội loài ngưừi. Từ dó, PTBV trên phạm vi 
vung tẩt nhiên cũng yêu cầu phải đạl dược sự phát Iriển hài hoà cả ba mặt kinh tể - 
xa hội - môi trưởng dể dáp ứng nhu cầu về vậl chất, văn hoá, tinh thần của thế hệ 
hiện tại, nhưng không làm tôn hại đến khả năng cung cấp tài nguycn cho phái triển 
kinh tế - xà hội của các ihế hệ mai sau.

Phát triẻn bên vững vể kinh tể trên phạm vi vùng thể hiộn ở sụ kết hợp hài hoà 
giữa mục tiêu tăng trưởng kinh tế với phát triển vãn hoá, xã hội; cân đổi nhịp độ 
phát triên kinh tê với sử dụng các điều kiện nguồn lực, tài nguyên thiên nhiên, khoa 
học, công nghệ. Thể hiện ờ sụ tăng trường và phát triển lành mạnh, hiệu quả của tất 
ca các ngành kinh tế, đặc biệt, các ngành liên quan đến sử dụng tài nguycn Ihiên 
nhiên. Sự phát triển của ngành này không làm tồn hại đên ngành khác.

Phát triển bền vững về xã hội trên phạm v i vùng là hướng đến xây dựng một 
xã hội, trong đó, có nền kỉnh tế tăng trưởng nhanh - ổn định đi đôi với dân chủ tiến 
hộ và công băng xâ hội. Công băng trong phân phối, cung cấp dầy dù các dịch vụ xã 
hội, y tế, giáo dục, đảm bảo chc độ dinh dtrỡng, chất lượng chăm sỏc sức khoẻ nhân 
dàn ngày càng được nâng cao, mọi người dèu có cơ hội dược học hành, có việc làm, 
giảm tinh trạng đói nghèo, hạn chế khoảng cách giàu nghèo giữa các tầng lớp và 
nhóm xã hội, công băng gió i tính, hạn ché các tộ nạn xã hội. T inh đa dạng của bản 
sãc vần hoá dân tộc được duy trì, phát huy; trình độ văn m inh trong đời sổng vật 
chấl và tinh thẩn không ngừng dược nâng cao

Phút írièn bén vững vê môi trường trên phạm v i vùng là sử dụng một cách hợp 
lý nguôn tài nguycn thiên nhiên, duy trì mội nền tảng nguồn lực ổn định. M ôi 
trường lự nhiên, môi Iruờng xã hội không bị các hoạt dộng của con người làm ô 
nhiễm, suy thoái và tổn hại. Duy Irì sự đa dạng sinh học, sụ ổn dịnh khí quyến. Các 
aguen phế thải từ sản xuất và sinh hoạt được xử lý, tái chá k ịp  thời.

DỔ thục hiện nhất quán nội dung nêu trên cần cụ thể hoa thành phương hưứng 
nành động có tính nguyên lắc như sau.

Mục dích của mọi hoạt dộng kinh tê cùa dân cư trong vùng là sản xuất sản 
phẳm và thư lợi nhuận. Mục đích này sẽ phu hợp với mục tiêu chung của đất nưóc 
ncu góp phần thúc dầy sụ phát triển kinh 16 - xã hội của quốc gia một cách bền vững,
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lấy con người làm trung tâm và PTBV con người. Đây là một yêu cầu cỏ ỷ nghĩa cơ 

bản và cap bách.

M ố i quan hệ giữa nghèo khổ với suy thoái môi trường dà tạo nên một vdng 
luẩn quẩn. Nguời dân nghèo phải tìm  mọi cách để sống dược bầng việc khai thác 
tài nguyên thiên nhiên. Sản xuất ở khu vực chậm phát triển thường thiếu tr i th ic , 
thiếu vốn, thiểu công nghệ, cho nén năng suất lao dộng thấp, sử dụng năng lượng 
và nguyên liệu vói hiệu suất thấp. Vậy phải lựa chọn, hoặc hạn chế sản xuâl đè 
bảo vệ môi trường hay phải tăng trưởng dể xoá nạn nghèo đói. Rfi ràng, không :hè 
chọn con dường phái triển bằng mọi giá nhưng cũng không cực đoan bào vệ nô i 
trường trong tỉnh trạng duy trì nền kinh tể kém phát triển, vấ n  đề ở dây là cach 
thức phái triển sao cho ảnh hưởng tới môi trường hợp lý và không quá mức M lôii 
vậy cần thay đổi thói quen, tập quán sản xuất, lố i sống trong cộng đông dân cu; 
thành quả sản xuất không chú trọng nhiều đến số lượng mà phấn đấu đạt chất 

lượng, hiệu quả cao

Phát triển kinh lế thường gắn với đổi mới công nghệ, doanh nghiệp du nhập 
công nghệ mới. Đứng trên quan điổm PTBV, đòi hỏi chủ đầu tu lựa chọn công nghệ 
nhận chuyền giao đảm bảo những chi tiêu nghiêm ngặt về kinh tế - kỹ thuật và môi 
trường. Công nghệ được chuyển giao phài là công nghệ càn thiểt và thích hợp :ho 
từng ngành công nghiệp chuyên môn hoá để nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng iức 
cạnh tranh cùa hàng háa, dịch vụ trên thị trường trong vả ngoài nước; đáp ứng yêu 
cầu da dạng hóa kiểu dáng, mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao ning 
suất lao động và năng lực sản xuất.

Các công nghệ được chuyển giao phải là công nghệ sử dụng tiết kiệm nguyên 
liệu nhiên liệu, năng lượng và không gây ô nhiễm môi trường. Đe phòng tỉnh tnng 
biến vùng thành bãi thải công nghệ. Tránh nhập công nghệ lạc hậu gây ô nhiễm môi 
trường, không an toàn và không bảo đảm vệ sinh lao động. Không thể nhập còng 
nghệ liên doanh đầu lư bằng cái giá phải trả là sự huỷ hoại về môi trường sinh tiá i, 
làm lu mờ bản sác văn hoá dân tộc nhưng cũng không theo đuổi, giữ gìn môi trưmg 
trong tình trạng kém phát triển. Điều đỏ, đòi hỏi vùng phải tạo ra, thúc đẩy tiực 
hiện quả trình "công nghiệp hoá sạch", xây dựng mô hinh sản xuất và liêu dùng tieo 
hướne thân thiện với môi trường. Giảm ô nhiễm môi trường không kh ỉ ở các dí lh j 
và khu công nghiệp. Quản iý chất thải răn và chất thài độc hại. Rảo vệ môi trưTTig 
nước vả sử dụng bền vững tài nguyên nước. Khai thác hợp lý , sử dụng tiết kiện tài 
nguycn khoáng sản. Chống tình trạng thoái hoá đất, sa mạc hóa, sừ dụng hiệu iuà  

lài nguyên đất...

Hiệu quả kinh lế của vùng phải găn với tiến bộ, công băng xã hội. Đặc biệt, 
quan lâm dầu tư công cho khu vực nông thôn, miền núi, vừng xa nham làm cho nức
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song của thành thị và nông thôn không cliònh ]ựch nhiều và ngày càng được nâng 
cao. lập trung nồ lực dể xoá dỏi, giảm nghèo, đẩy mạnh thực hiện tiến hộ và công 
băng xã hội. Nhân tố con người cỏ ý nghĩa quyét dinh đán hiệu quả trong cả trước 
măt và lâu đài. Do dó, phái châm lo phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực, nhât ỉà nâng cao trình độ của dội nẹũ cán bộ lãnh dạo, tham mưu chính sách, 
đôi ngũ cán hộ quản lý doanh nghiệp và công nhân kỹ thuật; có chính sách dào tạo 
va sử dụng nhân tài. cần có sự nhất quán, xuycn suốt lâu dài trong hành dộng của 
các thê hệ lãnh dạo: chung sức tạo ra "mảnh đấl lành" dể mọi cư dân được phát triển 
tài năng và công hiên. Nâng cao chất lượng giáo dục dể nâng cao dân trí và trình độ 
nghề nghiệp. Phát triển về số lượng và nâng cao chât lượng của các dịch vụ chăm 
sóc sức khoẻ, cài thiện các diều kiện lao động vả vệ sinh mồi trường sổnẹ. Tổ chức 
tôl vi ục ứng dụng thành tựu khoa học, kỹ Ihuậĩ và nhất là công nghệ mới. Tôn Irọng, 
nâng niu, có ke hoạch phát huy những giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể làm nền 
tàng trong hình thành nhân cách cùa cư dân, của người lao dộng, văn hoá trong kinh 
doanh của doanh nhân.

3. Các tiêu chí đánh giá sự PTBV trên phạm vi vủng

Đe đánh giá mức độ PTBV ờ cấp độ quốc gia, vùng và dja phương cần dựa 
vào các tiêu chỉ. Tiêu chí hay chuẩn mực là đặc trưng của vật thể hoặc hiện tượng 

được chấp nhận lả tối ưu trong thời gian, không gian nhất dịnh. Tiêu chí được dùng 
làm mục tiêu phấn dấu, căn cứ so sánh các hiện tượng củng nội đung.

T iêu chí đánh giá sự PTBV trcn phạm vi vùng trong quá trình dô th ị hóa thể 
hiện cả về chất và về lượng các yêu cầu dối với phạm trù PTBV. V iệc thể hiện về 
chất và về lượng nói trên dược tiến hành thông qua các chi tiêu cụ thể. Giữa tiêu chí 
và chỉ tiêu do sự PTBV Irong quá Irinh đô thị hóa tồn tại mối liên quan chặt chẽ, 
nhimg chúng không thể đánh đồng với nhau. Tiêu chí là nguyên tăc cơ bản, diểm 
xuất phát để đánh giá sự PTBV, còn các chi tiêu phản ánh về lượng của tièu chi 
PTĐV Chất lượng và sự hoàn thiện của các chi tiêu được thể hiện ỡ chỗ là chúng 
phản ánh định lượng tiêu chí PTBV chính xác như ihế nào

Muôn dánh giá dúng dẩn, loàn diện sự PTBV phải xem xét trên nhiều mặt 
biểu hiện, kết hợp nhiều tiêu chỉ khác nhau có liên quan với nhau. Ở dây, có thể 
coi tiêu chí là sự biến động của các chi ticu PTBV so vó i kỷ trước và với mức tối 
ưu (nếu có).

Dcn nay, ỡ V iệt Nam bộ ticu chí đánh giá sự PTBV trên phạm v i vùng dang 
được một số lổ chức, nhà khoa hoc xem xét, lụa chọn Nghiên cứu bộ chi tiêu 
PTBV của V iệt Nam và của mộ! số quốc gia, cho thấy, trong khi các nước dang 
phái triển quan tâm nhiều hom đến các vẩn đề đói nghủo, thất nghiệp, các điều kiện
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tối thiểu để dàm bảo CLIỘC sóng thì ở các nước phát triển sự quan tâm tập trung vào 
các vấn đề bình dàng, chất lượng cuộc sống, các vấn đề xã hội nảy sinh ừong một 
nền kinh tế phát triển và vấn đề ô nhiễm môi trường.

Trong phạm vi bài viết này, tập trung nghiên cứu bộ tiêu chí đánh giá sự 

PTBV cấp vùng. V iệc xây dựng bộ tiêu chí này phụ thuộc nhiều vào trình dộ phái 
triển các vẩn đề kinh tế - xã hội - môi trường bức xúc cần giải quyết cùa tìmg vùng. 
Có thể có nhiều cách liếp cận xác dịnh các tiêu chí, dù theo cách liếp cận nào, các 
tiêu chí đánh giá sự PTBV vùng cũng phải thể hiện rõ năng lực quản ]ý bảo dảm các 

nội dung cùa PTBV.

Việc xây dựng tiêu chí dánh giá PTHV trên phạm vi vùng nhằm đáp ứng các 

mục ticu sau dây:

- Các tiêu chí cung cấp các thông tin  về xu thế, mô lả một trạng thái. Các liêu 
chí có thể giúp xác định các thành phàn liên quan cùa sự PTBV, làm lãng cường sự 
hiểu biết về trạng thái của sự bền vững. Việc chỉ ra mối quan hệ giữa hai tiêu chí 
hoặc sự phát triển theo thời gian của một tiêu chi nào đỏ sẽ giúp mọi người hiểu hiểt 

thế nào là PTBV.

- Các tiêu chi giúp đo sự bền vững được sử dụng nhiều hơn cho việc xác dịnh 

các mục tiêu và chuẩn mực PTRV

- Các tiêu chí được xây dựng và sử dụng nhăm cung cấp những phản hồi về sự 

tiến triển.

- Các tiêu chi tạo nên một ngôn ngũ chung để trao dổi và xác định cảc điểm 
giống và khác nhau. Các tiêu chí cỏ thể chì ra những ưu điểm và nhược điểm của 

các phương án nhẳm tim ra phương án tối ưu.

Theo đó, các tiêu chí dánh giá PTBV trcn phạm v i vùng dược dề xuấl bao gồm 
bổn nhóm tiêu chí tương ứng vói ba trụ cột của PTBV và năng lực quản lý dô thị 
bảo dàm PTBV: 1/ Các tiêu chí đánh giá sụ phát triển kinh tế; 2/ Các liêu chi xã hội; 

3/ Các tiêu chi đánh giá bảo vệ môi trường sinh thái, sự phát triển cơ sở hạ tàng 

kinh tế - xã hội; 4/ Các tiêu chí đánh giá năng lực quàn lý đô thị.

Các tiêu chí dưới đây chi là những gợi mở dể xây dựng bộ chỉ tiêu hoan chinh 

dánh giá sự PTBV phù họp với diều kiện cụ thể cùa mỗi vùng:

Thứ nhai, nhóm 10 tiêu chí đánh giá sự PTBV về kinh tể, bao gom:

]/ Nhịp độ phát triển kinh tế, cần phải bảo đàm nhanh nhưng bền vững tức là 
tốc dộ tăng trường kinh tá dạt ở mức cao (cao hơn mức bình quân cà nước) và duy 
trì ổn định trong nhiều năm liền (thường trên 10 năm). Được coi là một trung tâm
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kinh tố ở phạm vi quốc gia, nhịp độ phát trién kinh tế cùa đô Ihị phải cao hơn các 
vung nông thôn và giữ vai trò như một động lực tăng Irưởng kinh tể của vùng hoặc 
cùa cả nước.

2/ Dc đàm bảo được yểu tố ben vững Imng tăng trưởng kinh tế cần tăng lên 
một cách loàn diện trên phương diện số lượng và chất lượng

về mặt so lượng: dược thổ hiện thỏne qua sụ tăng lên về quy mô tuyệt đối 
GDP của nên kinh tê năm sau so với năm trước hoặc được thể hiện Ihông qua giả trị 
lương dôi - tôc độ tăng trưởng kinh tế. Thông ihưòmg trong một giai đoạn ta thường 
sử dụng tiêu chí tăng trưởng kinh tế binh quân năm đc phản ánh về mặt số lượng.

về mặt chất lượng, dược thề hiện trên nhiều khía cạnh khác nhau. Sau đây là 
một số yếu tố phản ánh chất lượng tăng (rường kinh tẻ:

- ỉ  liệu suất sử dụng vốn (ICOR): Hệ số ICOR phản ánh để GDP tảng lên 1 
đông thì tiêu tổn bao nhiêu dồng von đẩu lư.

- Tăng trường kinh tế vơi năng suất nhân tố tống hợp (TFP : Total fa c to r  
productiv ity). TFP the hiện cả hiệu quà khoa học - công nghệ, khoa học quản lý 
lẫn hiệu quà sử dụng các nguồn lực Dóng góp của TFP có xu hướng tàng là dấu 
hiệu tốt của PTBV

- Tăng Iruởng kinh tế với tiêu dùng và xuất khẩu. Chi tiêu công và tiêu dùng 
của hộ gia đình hợp lý và tăng trưởng dương là dâu hiệu khả quan của chất lượng 
lăng trưởng kinh tể.

- Độ m(V cùa nền kinh te, kim ngạch xuất khẩu so vói GDP dạt mức càng cao, 
lừ trên 30% thề hiện nền kinh tế càng năng dộng, hoại động ngoại thương có nhiều 
khởi săc.

- Năng suất lao động, thông thường dược phản ánh qua GDP bình quân đầu 
người, GDP hình quân đâu người ngày càng cao thì năng suất lao dộng ngày 
càng tăng.

- Chất lượng ỉao động, thể hiện số lượng và trình dộ được đào tạo cùa người 
lao động nể  PTBV, chất lượng lao dộng phải tạo ra lợi Ihé, không là "nút cổ chai" 
tạo ra rào cản trong phát triển.

- Ó nhiễm môi trường Irong sản xuất, dày là yếu tố rất quan trọng trong quá 
Irình phát triển bền vững, công nghệ càng hiện đại, thân thiện với môi trường thì 
mức độ phát tricn bên vững càng cao.

- Chất lượng các sản phẩm tiêu dùng xã hội, dược xã hội thừa nhận là hợp lý, 
điip úng yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm, hảo vệ sức khỏe và các giá trj tinh 
ihần của giống nòi.
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- Tinh trạng thất nghiệp, xu hướng giảm cùa tiêu chí này là yêu cầu của PTBV.

3/ Cơ cấu kinh tế, cần có sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hướng hiện 

đại là dịch vụ - công nghiệp - xây dựng. Trong nội bộ các ngành kinh tế cũng cần có 

sự chuyển dịch một cách hợp lý, tạo sự chuyển biển tích cực phù hợp với xu thế của 

thời dại. Cơ cấu ngành kinh tể của đô thị, tùy điều kiện và vị trí của mỗi dô th ị, kinh 

tế của đô thị có thể ỉả công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp hay dịch vụ - công 

nghiệp - nông nghiệp. Trong cơ cấu kinh tế đô thị, nông nghiệp chiếm tỷ trọng nhỏ 
và thường là những ngành sản xuất thực phẩm, hoa và cây cảnh. Còn công nghiệp 

thường là những ngành công nghệ cao, dịch vụ cũng thường là những dịch vụ chất 
lượng cao. Cơ cấu lao dộng cần phù hợp với yêu cầu phát triển và chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế. Tỷ ]ệ lao động nông nghiệp giám nhanh để có sự hài hòa với cơ cấu 

kinh tế và cơ cấu lao động trong mỗi ngành, giảm chênh lệch thu nhập giữa thành 

thị và nông thôn.

Ba ngành kinh tế cần phát triển một cách hợp lý, không v i tập trung phái triển 

ngành này mà làm hạn chế ngành khác quá mức. Ở các vùng ở nuớc ta hiện nay, 

việc sứ dụng đất sản xuất nông nghiệp cho phát triển các ngành khác là rất lớn và 

vấn đề này cần được giải quyết theo hướng ưu tiên vì lợi ích quốc gia, theo định 

hướng trở thành một nước cồng nghiệp vào năm 2020 với sự cân nhác PTBV ngành 

nông nghiệp.

Cơ cấu thành phàn kinh tá cần cỏ sự chuyển biển rõ nét, bảo dảm huy 

động cao độ các nguồn lực cho phát tr iể n , thể hiện sự tham gia ngày càng sâu 

rộng của khu vực k inh  tế ngoài nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

4/ Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tính binh quân đầu người của vùng cần 

đạt mức cao hơn bỉnh quân cả nước. Đối với các đô thi, là khu vục có kinh tế phát 

triển tập trung, trong đó, có nhiều ngành có giá ừị gia tảng cao, nên GDP bình quân 

dầu người của dô thị so với vùng và so với khu vực nông thôn thường cao hom.

5/ Tỳ lệ đầu tư so vởí GDP, xu thế tăng dẩn của tiêu chí này thể hiện sự tích 

luỹ cho tương ỉai ngày càng tăng.

6/ Đầu tư cho nghiên cứu và triển khai (R & D ) so với GDP, dộng thái của tiêu 

chí này cho biết xu thế ứng dụng khoa học công nghệ ừong phát triển kinh te, do 

vậy rất quan trọng trong giai đoạn hội nhập sâu vào khu vực và ihá giới.

7/ Đầu tư cho giáo dục so với GDP, hao gồm từ nguồn ngân sách và xã hội 

hóa (dầu tư toàn xã hội), động thái cùa tiêu chí này cho biết xu thế dầu tư nâng cao 

dân trí, đào tạo nhân lực dáp ứng nhu cầu phát triển ờ giai doạn tiếp theo.
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8/ Tác động lan tòa cùa các dô thị (rong vùng tới tăng trưởng kinh tế ở các 

vung phụ cận vả ở phạm v i loàn quốc. Tùy theo vị trí của đô thị, phạm vi lan tỏa 

tnmg (ăng trường kinh tể cùa kinh lế đô thị cỏ thề rất khác nhau. Tác dộng lan tỏa 

nay thể htện ảnh hướng tích cực của tăne trường kinh tế tới các vùng nông thôn, 

vùng khác trong nước...

9/ Tiêu Ihụ năng lượng so vái GDP hàng năm, việc sử dụng các dạng nhiên 

liệu sơ cấp (than, dầu mỏ, khí đốt) khá pliố bicn ỡ mỗi vùng đả và sẽ ảnh hường đển 

môi Irưòng sinh thái và sức khoẻ con người. Do vậy, dộng thái của tiêu chí này rất 

quan Irọng trong việc theo dõi sự PTBV cùa vung.

1 0 /1 loạt động tái chế và tái sử dụng rác thải. Trong quá Irình đô thị hóa ở mỗi 

vùng, lượng rác thài chưa dược xử lý tẫng rât nhanh ờ khu vực đô thj và các khu 

công nghiệp. Hiện nay, chủ yếu dem chôn, rất ảnh hưởng đến môi trường; trong khi 

đó, các nguồn tài nguyên ngày càng cạn kiệl, vi vậy, vấn đề tái chá và tái sử dụng 

rác thải ngày càng trở nên cấp thiết.

Thứ hai, nhóm 10 tiêu chí đánh giá sự PTBV về xã hội, bao gồm:

1/ Quy mô và mật độ dân số. Tiêu chi này thể hiện mối tưcmg quan giữa dân 

số và diện tích dất cùa vùng tĩong quá trinh đô thị hóa. Dân số tăng làm nảy sinh 

các vấn dề xâ hội, làm ảnh hưởng dên môi trường sinh thái. Từ giác dộ PTBV, đày 

là một tiêu chí cần dược xem xét. Ngày nay, người ta thường Iráíih hình thành các 

"siêu đô th ị" do nhửng tác động liêu cực dến tổ chức dời sống và khả năng bảo đảm 

chất lưựng cuộc sống của dân cư đô Ihị

2/ Tuổi thọ trung binh, lính băng năm. Xu thể chung, tuổi thọ cùa dân cu 

ngày càng cao, song cỏ khác nhau giữa các vùng, các quổc gia do sự khác biệt 

giữa mỏi trường sổng và diều kiện phúc lợi xã hội. Giữa tuổi thọ và ba yếu tố kinh 

tế - xa hội - môi trường có mối quan hệ khăng khít, do vậy chỉ tiêu này cũng thể 

hiện sự PTBV.

3/ Tình trạng thất nghiệp thành thi có quan hệ chặt chỗ với các vấn đề xã hội 

bức xúc; thất nghiệp càng cao sỗ lăng nguy cơ bất ổn dịnh về kinh tế - xã hội, do 

vậy là một thưức đo về PTBV Khả năng giải quyết việc làm cho dàn cư đô thị tùy 

thuộc vào quy mô, tốc độ phát triển và cơ cấu cac ngành kinh tể - xã hội của đô thị. 

Hên cạnh ngành nông nghiệp thuân nhất, cần có các ngành tiểu thù công nghiệp, 

thương mại và dịch vụ cùng tồn tại và phát iriển ờ nông thôn của vùng. Sử dụng lao 

dộng nông nhàn, chuyển lao động (có tính chất mùa vụ) từ sản xuất nông nghiệp có 

thu nhập thấp sang ngành nghề phi nông nghiệp có thu nhập cao hơn.
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4/ Quy mô dân số sống dưới ngưỡng nghèo, tiêu chỉ này được dánh giá qua 
các dợt diều tra mức sống, tuy nhiên, rất phụ thuộc vào định mức của ngưỡng 
nghèo. V ì vậy, cần dựa trên cùng một định mức để so sánh dược xu thể.

Chênh lệch về thu nhập (chi số G ini), động thái của tiêu chí này cho phép xem 
xét sự biến dộng cùa phân phối thu nhập giữa các tầng lớp dân cư. Bên cạnh chi sò 
Gini, có thể sử dụng mức độ chênh lệch thu nhập của 10% số người giàu nhất và 

của 10% số người nghèn nhất.

5/ Mạng lưới các co sở văn hóa trong vùng, ở đô th ị phù họp với nhu cẩu các 

tàng lớp dân cư góp phần bảo đảm dời sổng tinh thần của dân cư. . .

6/ Mạng lưới trường học trong vùng, bao gồm những cấp học khác nhau, ở dô 

thị, các trường này đều phải đạt chuẩn quốc gia với khả năng bảo dảm chất lương 

đào tạo toàn diện đáp ứng yêu càu phát triển kinh tể - xã hội cùa vùng và của đất 

nước. M ột sỗ tiêu chỉ lĩnh vực giáo dục:

- SỐ lượng người lớn biết chữ so với dân số thể hiện trình độ dân trí. Sự phát 
triển của một đất nước như thế nào phụ thuộc khá nhiều vào dân trí, mặt khác, dân 
trí có được nâng can hay không phụ thuộc vào khả năng tiếp cận thông tin báo chí, 
sách vở của người dân. Từ gỏc độ này cho thấy tỷ lệ biết chữ ở người lớn ]à một 

tiêu chỉ thể hiện sụ phát triển bền vững của một vùng.

- Tình trạng phổ cập THCS đỗi với ưẻ em trong độ tuổi.

- SỐ lượng sinh viên đại học vả cao đẳng trên 1.000 dân. Đổi với vùng trong 
quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tỷ lệ sinh viên dại học và cao đảng trên
1.000 dân là một tiêu chí được quan tâm; bởi nó lỉên quan chặt chổ tới chất lương 
nguồn nhân lực có trình dộ cao trước mảt vả lâu dài, là điều kiện quan trọng :ho 

việc phát triển vùng theo hướng bền vững.

l ì  Tình trạng phạm pháp.

8/ Cơ cấu nguồn nhân lực, tùy thuộc vào cơ cấu kinh tế sỗ có cơ cấu ngjồn 
nhân lực khác nhau. Đ ối với một đô thị hiện đại, phát triển theo hướng bền vững ]à 
dô thị có đội ngũ lao động trinh độ chuyên môn cao đáp ứng yêu càu phát triển các 

ngành công nghệ cao.

Tỷ lệ lao động dược đào tạo. Việc tăng tỷ lệ lao động được đào tạo, giảm lao 

động giản đơn, không có tay nghề là tiền dề nâng cao nàng suất lao dộng xã lộ i, 

tâng thu nhập cho người lao động.

9/ Mạng lưới y tế và chăm sóc sức khỏe trong vùng, ở đô thị. Tưrmg tự ìhư 
mạng ỉưới trường học, mạng lưới y tế và chăm sóc sức khỏe của dàn cư có the nao
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gồm dầy dù các cơ sờ từ chăm sòc sức khỏe ban dầu tới các cơ sờ chấn trị chuyên 
khoa và da khoa. Tùy thuộc vào quy mô và vị trí của đô thị, cần có các cơ sở chẩn 
trị chuyên khoa và da khoa cao cấp. Dù với mức độ nào, mang Itrới y te phải có khả 
nảng chăm sóc tốt sức khỏe cho dân cư

Một số licu chí lình vục y té

- Số lượng các bà mẹ tử vong trong lúc sinh nở, ticu chí này vừa phàn ánh vấn 
đề g iỏ i vừa the hiện diều kiện phát tricn về y tế, mức sống dân cư; tý lệ này càng 
cao thổ hiện sụ phái Iriển không iheo hirớng bền vững.

- i ình trạng trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi, phản ánh tình trạng sức khoẻ 
của lứa tuổi nhỏ nhất song có liên quan mật thiết tới nòi giống, mức sống của dân 
cư, độc biệt cùa các bà mẹ Tỷ lệ này càng cao hoặc có xu thê tăng là những thông 
tin cảnh háo VC sự phat triển không bền vững của một vùng.

- Tý ]ệ trê em dược tiêm chủng. Đối với một vùng biển có khí hậu nhiệt đới, 

việc tiêm chủng cho trẻ em trong độ tuồi cực kỳ quan trọng bời lẽ qua đó tránh được 
những tổn that khòng dáng có về con người, về ngày cong lao dộng và các chi phí 

xã hội khác. Tỳ lệ nảy càng cao càng gop phần cho sự phát triển bền vững của vùng.

10/ Tình trạng tai nạn giao thông.

Thứ ha, nhóm 10 tiêu chí vê môi trường sinh thái và cơ sở hạ tàng kinh tế - xã 
hội, bao gồm'

1/ Diện tích cây xanh tính bình quân đẩu ngưởi, diện tích che phù của rừng, 

diện tích khu bảo tồn thiên nhiên so với diện tích tự nhiên.

2/ Tỷ lệ hộ gia dinh được dùng diện sinh hoạt. Dân số dược sử dụng nước 

sạch, tính iheo phần trăm (% ) và mức nước sạch cung cấp tính bình quân dầu người 

lò một liêu chí nói lên mức sống, điểu kiện kết câu hạ tầng xã hội, liên quan đến tiêu 

chi kinh tế xã hội - môi trường khác, do vậy tiêu chí này là một thước do về mặt xã 

hội trong PTBV. Đe so sánh, cần thống nhắt chuẩn mực nước sạch ở thành thị là 

nước dược xử lý qua hệ thống cấp nước

Sô lượng dân cư dược tièp cận hệ (hông vệ sinh phản ánh mửc sống và môi 
(rường sôni? của người dân, có liên quan mật thiổt với nhiều tiêu chí kinh tế và môi 
trường. Xu hướng lăng của tiêu chi này góp phần vào mục ticu PTBV.

SỐ lượng dân cư được tiếp cận các phương tiện truyền thông. Các tiêu chi 
dược quan tâm là số lượng dân cư dược nghe đài, xem chương trình ti vi, số máy 
điện thoại trên 1.000 dân và só lượng dàn cư tmv cập Internet. Xu thế tăng của tiêu 
chí này góp phan nâng cao đân trí và đáp ứng phương tiện hoạt dộng kinh doanh.
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3/ Số lượng các khu, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải, rác thái 

rản; tỷ lệ xử lý nước thải, rác thải dô th ị, công nghiệp và bệnh viện. Với xu Ihe lăng 
của tiêu chí này gỏp phần giảm thiểu tố i đa vấn đề ô nhiễm m ôi trường hiện tại và 

ưong tương lai.

4/ Phát thải các khí nhà kính, tính theo tấn/năm. Đây là một tiêu chí rất quan 

trọng đối với toàn cẩu. cần phải giảm thiểu lượng phát thài để dạt mục tiêu PTBV

5/ Số lượng các vùng đô thị có mức ô nhiễm không khí vượt quá tiêu chuẩn 

cho phép, ô  nhiễm không khí đô thị sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ dân cư và 

gián tiếp ảnh hường đến nhiều vấn đề kinh tế - xã hội khác

6/ Số doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn ISO 14001. Việc xem xét số doanh nghiệp 

đạt tiêu chuần ISO 14001 rất cỏ ý nghĩa cả về nhận thức lần triển khai quá trình 

phát triển bền vững.

7/ Diện tích đất nông nghiệp được tưới tiêu chủ động. D iện tích đất bị suy 

thoái hàng năm, bao gồm, đất bị xói mòn, đất bị nhiễm mặn và dất bị sa mạc hoá do 

sự thay đồi của khí hậu. Diện tích đất bị suy thoái hàng năm so với diện tích tự 

nhiên lả một thước do về sự huỷ hoại môi tnrừng sống của con ngưòi.

8/ Tài nguyên biển và môi trường biển rất quan trọng đối với V iệ t Nam và các 

vùng có biển. So sánh giữa đầu tư năng lực đánh bắt với sản lượng cá dánh bát được 

hàng năm có thể thầy được động thái hoặc mức cạn kiệt của nguồn lợi hải sản.

9/ Diện tích đất đành cho giao thông, gồm cả giao thông tĩnh, ưong tổng diện 

tích đất đô thị. Tiêu chí này càn phải đạt chỉ tiêu theo chuẩn quốc gia.

10/ Diện tích nhà ở bình quân đẩu người ở thành phố, cho biết một khía cạnh 

của mức sống dân cư đô th ị, đồng thời, có liên quan mật thiết tới môi trường đô thị 

và sự phát triển kinh tế nói chung. Đối với vùng nông thôn, do đặc thù hiện nay khó 

so sảnh, tiêu chí này có thể được mở rộng sau. Tiêu chí này cần phải dạt chỉ tiổu 

theo chuẩn quốc gia. .

Thứ tư, nhóm 5 tiêu chi về năng lực quản lý đô Ihị, bao gồm:

1/ Chất lượng các dịch vụ hành chính công; tính minh hạch, rfl ràng của the 

chể quản ]ý đô thị và những quy định xử lý các quan hệ quản lý.

2/ Sự tham gia của các tồ chức xã hội, của cộng đồng dân cư vào quá trình ra 

quyếl định các công việc phát triển và quản lý đô thị.

3/ Chất lượng quy hoạch đô thị và kết quả quản lý đô th ị theo quy hoạch dài 

hạn đã được phê duyẹt.
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4/ Cơ câu trình độ, ngành nghè được dào lạo của nhân lục tư vấn phát Iriển dô 
Ihị và quản !ý đn thị. T inh thân Irách nhiộm của (lội ngũ công chức quản lý đô thị.

5/ Sự phôi hợp giữa chính quyển các dja p h ư ơ n g  (rong xây dựng dự án hoặc 
Irước khi phê duyệt dự án đâu lư (nếu do một địa phương đề xuất) có liên quan đán 
sự phái triển chung của cả vùnẹ như giao thòng, cảne, khu công nghiệp, khu dô thị 
mới, các trung tàm đào tạo...

Khi dánh giá mức độ PTBV cấp vùng cần dựa vào đặc điểm kinh tể - xâ hội 
cùa mỗi vùng đe vận dụng các tiêu chí phù hợp.
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